1. MÔN TOÁN 6 – TUẦN 1

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
TIẾT 1 - §1: TẬP HỢP

1. Tập hợp và phần tử của tập hợp:
- Một tập hợp (tập) bao gồm những đối tượng nhất định. Các đối tượng ấy được gọi là những phần tử của tập hợp. Đặt tên tập hợp bằng chữ cái in hoa, ví dụ: A, B, …
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+ x là một phần tử của tập A, kí hiệu: x [image: image3.png]


 A 

+ y không là phần tử của tập A, kí hiệu: y [image: image5.png]


 A

2. Mô tả một tập hợp:
[image: image6.png]



- Có hai cách mô tả một tập hợp

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp:

Các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

VD: P = {0; 1; 2; 3 ; 4; 5}

Cách 2: Nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

VD: P = { n | n là số tự nhiên nhỏ hơn 6}

- Vận dụng hoàn thành các bài tập: 1.31-SGK-tr20; bài 1.4 và 1.5- SGKtr8. 

......................................................................................

TIẾT 2 - §2: CÁCH GHI SỐ TỰ NHIÊN

1. HỆ THẬP PHÂN


a. Cách ghi số tự nhiên trong hệ thập phân

+ Trong hệ thập phân, mỗi số tự nhiên được viết dưới dạng một dãy những chữ số lấy trong 10 chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 và 9. Vị trí của các chữ số  trong dãy gọi là hàng.

+ Cứ 10 đơn vị ở một hàng thì bằng 1 đơn vị ở hàng liền trước nó. Chẳng hạn: 10 chục = 1 trăm; 10 trăm = 1 nghìn.


b. Giá trị các chữ số của một số tự nhiên:

- Mỗi chữ số tự nhiên viết trong hệ thập phân đều biểu diễn được thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Ví dụ: 

236 = (2 × 100) + (3 × 10) + 6
*Tổng quát:


 = ( a × 10) + b, với a ≠ 0


[image: image10.wmf]abc

= (a × 100) + ( b × 10) + c

34 604 = ( 3 × 10 000) + ( 4 × 1000) + (6 × 100) + 4

2. SỐ LA MÃ

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV
	XVI
	XVII
	XVIII
	XIX
	XX

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Thử thách nhỏ:

XVIII (18); XXIII (23); XXIV (24); XXVI (26); XXIX (29).

- Vận dụng hoàn thành các bài tập: 1.32; 1.33-SGK-tr20.

..........................................................

TIẾT 3 - §3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. Thứ tự các số tự nhiên

- Tia số là hình ảnh trực quan giúp chúng ta tìm hiểu về thứ tự của các số tự nhiên.

+ Trong hai số tự nhiên khác nhau, luôn có một số nhỏ hơn số kia. Nếu số a nhỏ hơn số b thì trên tia số nằm ngang điểm a nằm bên trái điểm b. Khi đó, ta viết a < b hoặc b > a. Ta còn nói: điểm a nằm trước điểm b, hoặc điểm b nằm sau điểm a.

+ Mỗi số tự nhiên có đúng một số liền sau. VD: 9 là số liền sau của 8 (còn 8 là số liền trước của 9). Hai số 8 và 9 là hai số tự nhiên liên tiếp.

+ Nếu  a < b và b < c => a < c ( tính chất bắc cầu)

VD: a < 5 và 5 < 7   => a < 7

* Chú ý: Số 0 không có số tự nhiên liền trước và là số tự nhiên nhỏ nhất.

2. Các kí hiệu “[image: image15.png]


” hoặc “[image: image17.png]


” :

- Ta còn dùng kí hiệu a ≤ b (đọc là “a nhỏ hơn hoặc bằng b” ) để nói “a < b hoặc a = b”.

VD: 

{ x (  N | x < 4} ={ 0; 1; 2; 3}

{ x ( 4} ={ 0; 1; 2; 3; 4}
 N | x ≤
- Tương tự, kí hiệu a ≥ b ( đọc là “ a lớn hơn hoặc bằng b”) có nghĩa là a > b hoặc a = b.

- Tính chất bắc cầu còn có thể viết: nếu  a ≤ c
 c thì a ≤ b và b ≤
Luyện tập,Bài 1.13 ; 1.14 ; 1.15

…………………………………………………

TIẾT 4 - §4: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN

1. Phép cộng số tự nhiên


a. Cộng hai số tự nhiên

+ Phép cộng hai số tự nhiên a và b cho ta một số tự nhiên gọi là tổng của chúng. 

Kí hiệu:a + b

+  Có thể minh họa phép cộng nhờ tia số.

VD: 3 + 4 = 7
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Vận dụng 1: Giải

  Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 ( ha)

                            Đ/s: 727 700 ha.

b. Tính chất của phép cộng

Phép cộng số tự nhiên có các tính chất:

Giao hoán: a + b = b + a

Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

* Chú ý: 

+ a + 0 = 0 + a = a

+ Tổng(a + b) + c hay a + (b + c) gọi là tổng của 3 số a, b, c và viết gọn là a + b + c.

Ví dụ: 
   66 + 289 + 134 + 311

= 66 + 134 + 289 + 311 (tính chất giao hoán)

= ( 66 + 134) + ( 289 + 311) (tính chất kết hợp)

= 200           +          600   =     800

Luyện tập 1

   117 + 68 + 23 

= (117 + 23) + 68

=     140   +  68    =   208
2. Phép trừ số tự nhiên

+ Với hai số tự nhiên a, b đã cho, nếu có số tự  nhiên c sao  cho a = b + c thì ta có phép trừ a – b = c. 

+  Có thể minh họa phép trừ nhờ tia số.

VD: 7 - 4 = 3
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* Chú ý:Trong tập hợp  số tự nhiên, phép trừ a – b chỉ thực hiên được nếu a [image: image31.png]


b.

Luyện tập 2

   865 279 – 45 027   =    820 252

Vận dụng 2:  Giải:

Tổng số tiền Mai phải trả là:

18 + 21 =  39 ( nghìn đồng )

Mai được trả lại số tiền là:

100 - 39  = 61 ( nghìn đồng)

Đ/s: 61 000 đồng.
2. MÔN NGỮ VĂN 6 – TUẦN 1

Bài 1. TÔI VÀ CÁC BẠN (10)

Tiết: 1 

GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN

I. Tìm hiểu giới thiệu bài học(SGK Trang 10)

- Các em học phần Tri thức Ngữ văn SGK Tr 11, gồm có các khái niệm về:

a. truyện và truyện đồng thoại

b. Cốt truyện

c. Nhân vật

d. Lời người kể chuyện và lời nhân vật./.

III. Dạn dò:

- Học bài đảm bảo

- Đọc văn bản, soạn bài (vào vở soạn): Bài học đường đời đầu tiên (câu hỏi Trang 19)

Tiết 2, 3:

ĐỌC VĂN BẢN

VĂN BẢN 1:    BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIỀN (trang 12)

(Trích Dế Mèn phiêu lưu kí, Tô Hoài)

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả: Tô Hoài viết nhiều truyện cho thiếu nhi với lối văn giàu hình ảnh, nhịp điệu; ngôn ngữ chân thực, gần gũi; tiêu biểu các tác phẩm như: Võ sĩ bọ ngựa, Dê và lợn, Đôi ri đá, Đảo hoang, Chuyện nỏ thần, Nhà Chử...

2. Tác phẩm: “Dế Mèn phiêu lưu kí” được trẻ em rất yêu thích.
II. Khám phá văn bản

1. Người kể chuyện và ngôi kể

- Người kể chuyện: Dế Mèn.

- Ngôi kể: Thứ nhất (xưng tôi-Dế Mèn). 

2. Ngoại hình, hành động, tính cách của Dế Mèn:
- Ngoại hình: Khoẻ mạnh, cường tráng: Đôi càng mẫm bóng, vuốt cứng, nhọn hoắt, cánh dài, râu dài uốn cong, hùng dũng,…
- Hành động: hiếu động, hay chọc ghẹo người khác

- Tính cách: luôn tự tin, biết chăm sóc bản thân nhưng lại xốc nổi, kiêu ngạo, hung hăng và hiếu thắng.

3. Lời nói, thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt

- Xưng hô: ta-chú mày.

- Thái độ: Dế Mèn tỏ thái độ chê bai, trịch thượng, ích kỉ, coi thường Dế Choắt.
4. Cảm xúc, suy nghĩ của Dế Mèn

- Trước cái chết của Dế Choắt, Dế Mèn sợ hãi, ân hận và hối lỗi.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật sinh động, hợp lý.
5. Bài học đường đời đầu tiên

- Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ sớm muộn cũng mang vạ vào thân.

6. Đặc trưng truyện đồng thoại

- Nhân vật vừa mang đặc điểm loại vật, vừa mang đặc điểm của con người

7. Bài học cho bản thân

- Yêu thương, chia sẻ, không phân biệt, tôn trọng tình bạn, nhất là những lúc bạn gặp khó khăn, cần giúp đỡ.

III. Dặn dò và luyện tập:

- Học bài đảm bảo

- Soạn bài (vào vở soạn) Thực hành Tiếng Việt (trang 20)

- Viết đoạn văn từ (5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn hoặc nhân vật Dế Choắt (vào vở Làm văn)./.

Tiết 4 

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (Trang 20)

I. Từ đơn và từ phức

1. Bài tập 1 (SGK Tr 20)     

	Từ đơn
	Từ phức

	
	Từ ghép
	Từ láy

	Tôi

Nghe

Người
	Bóng mỡ

Ưa nhìn
	Hủn hoẳn

Phành phạch

Giòn giã

Rung rinh




*VD khác:-Thần/ dạy/dân/cách/trồng trọt/, chăn nuôi (trồng trọt là từ láy, chăn nuôi là từ ghép, các từ còn lại là từ đơn).
2. Ghi nhớ:

- Từ đơn là từ do một tiếng tạo thành
- Từ phức là từ do hai hay nhiều tiếng tạo thành. Từ phức gồm 2 loại như sau:

+ Từ ghép: là từ có cấu tạo 2 tiếng trở lên có quan hệ với nhau về nghĩa.

+ Từ láy: là từ có cấu tạo 2 tiếng trở lên có quan hệ với nhau về âm thanh (có từ láy hoàn toàn,  láy phụ âm đầu, láy vần).

Bài tập 2 (SGK Tr 20)

Một số từ láy mô phỏng âm thanh: phanh phách, phành phạch, ngoàm ngoạp, văng vẳng...

Bài: 3 SGK trang 20

- Phanh phách: âm thanh phát ra do một vật sắc tác động liên tiếp vào một vật khác

- Ngoàm ngoạp: nhiều, liên tục, nhanh

- Dún dẩy: điệu đi nhịp nhàng, ra vẻ kiểu cách.

II. Nghĩa của từ ngữ

Bài 4 SGK trang 20

- Nghèo: ở vào tình trạng không có hoặc có rất ít những gì thuộc về yêu cầu tối thiểu của đời sống vật chất (như: Nhà nó rất nghèo, Đất nước còn nghèo).

- Nghèo sức: khả năng hoạt động, làm việc hạn chế, sức khoẻ kém hơn những người bình thường.
- Mưa dầm sùi sụt: mưa nhỏ, rả rích, kéo dài không dứt.
- Điệu hát mưa dầm sùi sụt: điệu hát nhỏ, kéo dài, buồn, ngậm ngùi, thê lương.

Bài tập 5 SGK tr 20

- Cái tính “ăn xổi ở thì” thực sự là không tốt bạn nhé! 

- Cần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi ta gặp cảnh “tắt lửa tối đèn”.

- Ăn ở phải sạch sẽ, đừng để phải “hôi như cú mèo”. 

Bài tập 6
- Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp nhưhai lưỡi liềm máy làm việc.

( Nhấn mạnh Dế Mèn đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, đầy sức sống, khoẻ mạnh.

- Mỏ Cốcnhưcái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.

( Cho thấy sự tức giận, sức mạnh đáng sợ của chị Cốc khi mổ Dế Choắt.

(Kiến thức đã học: So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác để tìm ra nét tương đồng và khác biệt giữa chúng).
*DẶN DÒ VÀ LÀM BÀI TẬP 

- Học bài đảm bảo

- Đọc văn bản, soạn bài (vào Vở soạnvăn): Nếu cậu muốn có một người bạn (câu hỏi tr 26)

- Viết đoạn văn vào vở Làm văn (5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn hoặc Dế Choắt trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”. Chỉ ra ít nhất hai từ ghép, hai từ láy có sử dụng trong đoạn văn./.

3. MÔN ANH 6 – TUẦN 1

UNIT 1: MY NEW SCHOOL (TUẦN 1)
* VOCABULARY
- art /aːt/ (n): nghệthuật

- boarding school /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ (n): trườngnộitrú

- classmate /ˈklæs.meɪt/ (n): bạnhọc

- equipment /ɪˈkwɪpmənt/ : (n) thiếtbị

- greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (n): nhàkính

- judo /ˈdʒuː.doʊ/ (n): mônvõ judo

- swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ (n): hồbơi

- pencil sharpener /ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/ (n): đồchuốtbútchì

- compass /ˈkʌm·pəs/ (n): com-pa

- school bag /ˈskuːl.bæɡ/ (n): cặpđihọc

- rubber /ˈrʌb·ər/ (n): cụctẩy

- calculator /ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ (n): máytính

- pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ (n): hộpbút

- notebook /ˈnoʊtˌbʊk/ (n): vở

- bicycle /ˈbɑɪ·sɪ·kəl/ (n): xeđạp

- ruler /ˈru·lər/ (n): thước

- textbook /ˈtekstˌbʊk/ (n): sáchgiáokhoa

- activity /ækˈtɪv·ɪ·t̬i/ (n): hoạtđộng

- Creative /kriˈeɪ·t̬ɪv/ (adj): sángtạo

- excited /ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ (adj): phấnchấn, phấnkhích

- help /hɛlp/  (n, v): giúpđỡ, trợgiúp

- international /ˌɪn·tərˈnæʃ·ə·nəl/ (adj): quốctế

- interview /ˈɪn·tərˌvju/ (n, v): phỏngvấn

- knock /nɑːk/ (v): gõ (cửa)

- overseas /ˈoʊ·vərˈsiz/ (n, adj) (ở): nướcngoài

- pocket money /ˈpɑː.kɪt ˌmʌn.i/ (n): tiềntúi, tiềnriêng

- poem /ˈpoʊ.əm/ (n): bàithơ

- remember /rɪˈmem·bər/ (v): nhớ, ghinhớ

- share /ʃer/ (n, v): chia sẻ

- smart  /smɑːrt/ (adj): bảnhbao, sángsủa, thông minh

- surround /səˈrɑʊnd/ (v): baoquanh

A. GETTING STARTED – A SPECIAL DAY
1. Listen and read.

2. Read the conversation again and tick (✔) T (True) or F (False).
1. T
2. F
3.T
4.T
5. F

3. Write one word from the box in each gap. 

1. wear
2. has

3. go

4. uniforms

5. subjects

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat. 

1. school bag

2. compass


3. pencil sharpener 

4. rubber

5. pencil case


6. calculator

5. Write names of the things you can see around the class in your notebook.

B. A CLOSER LOOK 1
I. VOCABULARY
1. Listen and repeat the words.(Textbook)

2. Put the words in the correct columns.

Play: football, music.

Do: homework, exercise

Have:school lunch, lessons

Study: English, history, science

3. Put the words in the blanks.

1. Homework

2. Football

3. Lessons
4. Exercise
5. science

II. PRONUNCIATION
4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ɑː/ and /ʌ/. (Text book)

5. Listen and repeat. Underline the words with the sounds /ɑː/ and /ʌ/. (Text book)

C. A CLOSER LOOK 2

+ GRAMMAR
I. THE PRESENT SIMPLE TENSE
* Form: (Cáchthànhlập)
- Positive(khẳngđịnh)

: S + V-inf./ V(s/es) + … .
- Negative (phủđịnh)

:S + don’t/ doesn’t + V-inf. + … .
- Interrogative (nghivấn)
:Do/ Does + S + V-inf. + … ?
- Answer (trảlời)

: Yes, S + do/does. 




No, S + don’t/ doesn’t.
W/H questions (câuhỏivớitừđểhỏi) :W/H + do/does + S + V-inf. + … ?
* Use: (Cáchsửdụng)
- Thì HTĐ diễntảmộtthóiquenhàngngày, mộtsựthật, mộtchânlý, thờigianbiểu hay lịchtrình.
II. ADVERBS OF FREQUENCY
Always, usually, sometimes, rarely, never
- We use adverbs of frequency to show how often something happens. 

- We often use them with the present simple. 

- We usually place the adverb of frequency before the main verb.

+PRACTICE
1. Choose the correct answer A, B or C.
1. A
2. C
3. B
4. A
5. C

2. Write the correct form of the verbs.
1. Has
2. Do you have
3.like     4. Does Vy walk    5.ride   6. go

3. Fill in the blank with sometimes, usually or never. 
Always, usually, sometimes, rarely, never
4. Choose the correct answer A or B to complete each sentence.
1. B       2. A

3.A       4.B

5. A 

5. Work in pairs. Make questions then interview your partner.
1. Do you like your new school?

2. Do you often ride your bicycle to school?

3. Do you sometimes study in the school library?

4. Do your friends usually go to school with you?

5. Do you usually do your homework after school?

* HOMEWORK

- Learn Vocabulary & Grammar by heart.

- Do the exercises in your Workbook.

- Prepare the next lesson.
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BÀI 4: ĐO CHIỀU DÀI

I. Kiến thức cơ bản
1. Đơn vị và  dụng cụ đo chiều  dài

a) Đơn vị đo chiều dài

   - Đơn vị đo chiều  dài chuẩn là mét (m). Ngoài ra còn có một số đơn vị đo chiều dài khác như in (inch), dặm (mile). Một số đơn vị đo chiều dài với khoảng cách lớn như đơn vị thiên văn, đơn vị năm ánh sáng và đơn vị đo dùng để đo kích thước các vật nhỏ như micromet, nanomet, angstrom.

  - Bảng 4.1 trang 18 sgk.

     Ví dụ 

a. 1,25m = 12,5 dm                                    b. 0,1dm = 10mm

c. 100mm = 0,1m                                       d. 5cm = 0,5dm

b) Dụng cụ đo chiều dài

   - Dụng cụ đo chiều dài: Thước dây, thước kẻ, thước mét, thước cuộn...

   - Giới hạn đo(GHĐ) của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước.

   - Độ chia nhỏ nhất(ĐCNN) của thước là chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

2. Các bước đo chiều dài
Các bước đo chiều dài: 

Bước 1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo để chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp.

Bước 2: Đặt thước đo đúng cách: song song với đoạn cần đo chiều dài. Một đầu của  vật trùng với vạch số 0 của thước.

Bước 3: Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Bước 4: Ghi kết quả. Nếu đo nhiều lần thì kết quả đo chiều dài lấy là trung bình cộng của tất cả các lần đo.

II. Bài tập vận dụng

Câu  1. Để đo chiều dài và chiều rộng của phòng học, ta nên dùng

        A. thước kẻ.          B. gang bàn tay.          C. thước cuộn.            D. thước kẹp.

Câu 2.  Giới hạn đo của thước là 

A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.



B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. 


C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.


D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.

Câu 3. Đơn vị đo chuẩn dùng để đo chiều dài của một vật là

A. m2                                 B. m                       C. dm                     D. l

Câu  4. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình

[image: image32.png]



A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm
       B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.

C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm.                              D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.

Câu 5. Cho các bước đo độ dài gồm:

(1) Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.

(2) Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.

(3) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.

Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo độ dài là

A. (2), (1), (3).             B. (3), (2), (1).             C. (1), (2), (3).          D. (2), (3), (1).

Câu 6: Điền từ thích hợp: 6,5km = .................m = ...................dm

A. 6500; 65000                                B. 65000; 650000

C. 650; 6500                                    D. 65000; 650

Câu 7: Trang cuối của SGK khoa học  tự nhiên 6 có ghi: khổ 17x24 cm có ý nghĩa gì?

           A. Chiều dài của trang sách là 17cmx 24cm. 

B. Chiều dài của trang sách là 17cm còn chiều rộng của trang sách là 24 cm.

C. Chiều rộng của trang sách là 17cm còn chiều dài của trang sách là 24 cm.

D. Chiều dày của trang sách là 17cm còn chiều dài của trang sách là 24 cm.

Câu 8. Để đo chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ người ta

A. chỉ cần một thước thẳng.

B. cần ít nhất hai thước dây.

C. cần một thước dây và 1 thước thẳng.

D. chỉ cần 1 thước cuộn.

Câu 9. Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 0,5m và nhỏ hơn 1m. Dùng thước nào sau đây để đo chiều dài của bàn là thuận lợi và chính xác nhất.

A. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1mm.

B. Thước có GHĐ là 0,5m và ĐCNN là 1cm.

C. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1cm.

D. Thước có GHĐ là 20 cm và ĐCNN là 1mm.

Câu 10. Đơn vị đo chiều dài nào sau đây lớn nhất?

A. Đơn vị thiên văn (AU).

B. Năm ánh sáng (ly).

C. Inch (in).

D. Km.
5. MÔN HÓA HỌC 6 – TUẦN 1

Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A- Hoạt động giữa thầy và trò: Do tình hình hình dịch bệnh nên thầy không lên lớp giảng dạy được, các em hãy làm theo nội dung hướng dẫn của thầy để bài học đạt được kết quả. 

· Trước hết các em mở sách GK môn khoa học tự nhiên 6 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Chân trời sáng tạo) xem phàn mở đầu . Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN.

I/ Tìm hiểu khoa học tự nhiên:

1- Tìm hiểu thế nào là khoa học? 

? Khi các em làm diều để thả, có 1 bạn cột dây vào giữa mảnh giấy có hình vuông và dán các duôi diều. Bạn còn lại dùng thêm nan tre dán vào mảnh giấy rồi sau đó làm đuôi diều. Theo em bạn nào làm hợp lí hơn, tại sao?

- Bạn làm diều có thêm nan tre được gọi là làm diều có khoa học.

? Vậy khoa học là gì? ( Em thử nêu định nghĩa và so sánh ở phần bài ghi)

- Các em hãy đọc sách và cho biết:

? Hoạt động nghiên cứu khoa học là gì? ( Em thử nêu định nghĩa và so sánh ở phần bài ghi)

? Hoạt động làm Diều của bạn ở thí dụ trên có được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học không? Tại sao? 

? Nếu thầy là bạn, thì hoạt động  làm Diều của Thầy có được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học không? Tại sao?

? Hoạt động thả diều của một nhóm bạn trên một mảnh đất, có được xem là một hoạt động nghiên cứu khoa học không? Tại Sao? 

? Nhà khoa học là gì? ( Em thử nêu định nghĩa và so sánh ở phần bài ghi)

? Bạn nhỏ làm Diều ở trên có được xem là nhà khoa học không? Tại sao? 

- Ê đi Sơn là nhà khoa học thiên tài, người Mỹ, mặt dù ông chẳng có bằng cấp nào. Ông bị đuổi học từ nhỏ, nhưng số công trình nghiên cứu lên tới hàng trăm.

? Em hãy cho biết hoạt động nào trong các hoạt động từ 1.1 đến 1.6 là hoạt động nghiên cứu khoa học?
2- Tìm hiểu thế nào là khoa học tự nhiên?

- Các sự vật, hiện tượng xung quanh ta như : Cây cối lớn lên, con chó lớn lên, gió, mưa, sấm, chớp, . . . được gọi là tự nhiên. Vậy tự nhiên là gì? 

? Thế nào là khoa học tự nhiên? ( Em thử nêu định nghĩa và so sánh ở phần bài ghi)

II/ Tìm hiểu Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống:

? Em hãy quan sát các hình từ 1.7 đến 1.8 rồi sau đó cho biết vai trò của khoa học tự nhiên trong mỗi hình.

? Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế có đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên.

? Cho biết vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống.

B-Nội dung bài ghi:

I/ Khoa học tự nhiên:

- Khoa học là những việc làm hợp lí, có lí giải, được mọi người công nhận.

- Hoạt động khoa học là hoạt động của con người trong việc chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học. Những người hoạt động nghiên cứu khoa học được gọi chung là nhà khoa học. Thí dụ: Hình 1.2 và Hình 1.6/ 6 (SGK)

- Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật hiện tượng, qui luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường. 

II/ Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống: 

- Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong 

     + Hoạt động nghiên cứu khoa học.

     +  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

     + Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

     + Chăm sóc sức khỏe con người.

     + Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Thí dụ: 

     + Trồng dưa lưới.

     + Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.

     + Thiết bị sản xuất dược phẩm.

C/ Vận dụng kiến thức vào thực tiển cuộc sống:

Trả lời câu hỏi:  Em hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên trong hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn.

D/ Giải bài tập: Giải bài tập 1,2/7 (SGK).
Bài 2: CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A/ Hoạt động giữa thầy và trò:

I/Tìm hiểu các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên:

1- Thí nghiệm(XSGK) Em hãy đọc các thí nghiệm trong SGK và cho biết: 

- Thí nghiệm 2 thuộc lĩnh vực khoa học nào?(Nước vôi trong bị đục)

+ Người ta lấy một chất có tên là Canxi hidroxit cho vào môi trường nước. Phần canxi hidroxit tan trong nước gọi là nước vôi trong. 

+ Người ta thổi hơi thở (có khí cacbonic) vào thì thấy nước vôi trong bị đục.

? Tại sao thổi khí cacbonic vào nước thì không đục mà thổi vào nước vôi trong lại đục?

+ Hiện tượng tự nhiên kỳ thú này được giải thích là do có xuất hiện chất rắn trong môi trường nước sinh ra đục. Chất rắn này xuất hiện là do khí cacbonic kết hợp với canxihidroxit tạo ra. 

+ Lĩnh vực này được gọi là lĩnh vực hóa học.

- Thí nghiệm 1 thuộc lĩnh vực khoa học nào?( Khác với cục đá tờ giấy rơi từ từ, theo chiều nằm ngang).

? Tại sao tờ giấy lại rơi từ trên cao xuống đất. 

? Khác với cục đá, tại sao tờ giấy lại rơi từ từ và không thẳng đứng như cục đá?

? Hiện tượng tự nhiên kỳ thú này có chất mới nào tạo ra không?

+ Những hiện tượng như thê thuộc lĩnh vực vật lí.

- Thí nghiệm 3 thuộc lĩnh vực khoa học nào?( Mầm hạt đậu từ từ nhú lên, mang 2 khối chất dinh dưỡng trồi lên mặt đất. đồng thời có 2 lá mầm đầu tiên xuất hiện).

? Muốn hạt đậu nảy mầm ta phải làm thế nào?

? Em biết tại sao 2 khối chất dinh dưỡng lại bị héo và rụng?

? Cây đậu sau khi nảy mầm thì lớn lên đến một lúc nhất định sẽ bước vào quá trình gì?

+ Hiện tượng tự nhiên kỳ thú này khác với 2 thí nghiệm trên ở chỗ nó lấy nước và sử dụng chất dinh dưỡng để lớn lên. Khi lớn lên đến một lúc nhất định thì nó lại bước vào quá trình sinh sản.

+ Những hiện tượng như thế thuộc lĩnh vực sinh học.

- Thí nghiệm 4 thuộc lĩnh vực khoa học nào? (Quả địa cầu luôn có một nữa tối và nữa sáng)

+ Khi dùng đèn pin chiếu vào quả địa cầu ta thấy quả địa cầu có một nữa tối và một nữa sáng. Đó chính là hiện tượng ngày và đêm.

? Theo em hiện tượng ngày và đêm diễn ra là do mặt trời quay xung quanh trái đất hay trái đất tự quay xung quanh trục của nó? Tại sao?

? Hiện tượng tự nhiên kỳ thú này nên xếp vào lĩnh vực Sinh học, Lí học hay hóa học? tại sao?

+ Hiện tượng như thế thuộc lĩnh vực vật lí, tuy nhiên để tiện trong quá trình nghiên cứu người ta tách ra lĩnh vực Trái đất và Thiên văn học.

? Theo em thiên văn học nghiên cứu niững gì?

2-Kết luận:
? Vậy khoa học tự nhiên bao gồm những lĩnh vực chủ yếu nào?

B/ Nội dung bài ghi:
I/Lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên:

1- Thí nghiệm: (SGK)

2-Kết luận: Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như:

- Vật lí học nghiên cứu về vật chất, qui luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng.

- Hóa học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.

- Sinh học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

- Khoa  học trái đất nghiên cứu về trái đất và bầu khí quyển của nó.

- Thiên văn học nghiên cứu về qui luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời. 

C/ Vận dụng kiến thức vào thưctiển cuộc sống:

? Ứng dụng trong các hình từ 2.3 đến 2.8 liên quan đến những lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên.

D/ Giải bài tập: Giải bài tập 1/10 (SGK)
6. MÔN SINH HỌC 6 – TUẦN 1

CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG
Bài 17: TẾ BÀO
1. Khái quát chung về tế bào:

   a. Tế bào là gì?

+ Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể sống. 

+ Tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản, sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết, do vậy tế bào được xem là “Đơn vị cơ bản của sự sống”

   b. Hình dạng và kích thước tế bào:

  + Có nhiều loại tế bào với các hình dạng khác nhau
+ Các loại tế bào khác nhau về kích thước, nhưng hầu hết là rất nhỏ bé
c. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào.


* Cấu tạo tế bào:


- Tế bào gồm các thành phần chính với chức năng:


+ Màng tế bào: bao bọc tế bào chất tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.

+ Tế bào chất: gồm bào tương và các bào quan, là nơi diễn ra phần lớn các hoạt động trao đổi chất của tế bào.

+ Nhân/vùng nhân: Là nơi chứa vật chất di truyền và là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

- Trên màng tế bào có các lỗ nhỏ li ti để giúp màng tế bào thực hiện chức năng trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.


* Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

	
	Tế bào nhân sơ

(Tế bào vi khuẩn)
	Tế bào nhân thực
(Tế bào động vật, thực vật)

	Giống
	Cả hai loại tế bào đều có màng tế bào và tế bào chất

	Tế bào chất


	Không có hệ thống nội màng, các bào quan không có màng bao bọc, chỉ có một bào quan duy nhất là Ribosome
	Có hệ thống nội màng, Tế bào chất được chia thành nhiều khoang, các bào quan có màng bao bọc, có nhiều bào quan khác nhau.

	Nhân


	Chưa hoàn chỉnh: không có màng nhân
	Hoàn chỉnh:  có màng nhân




* Tế bào động vật và tế bào thực vật

	Thành phần
	Tế bào động vật
	Tế bào thực vật

	Thành tế bào
	Không có
	Có, giữ hình dạng tế bào được ổn định

	Màng tế bào
	có
	có

	Tế bào chất


	Có chứa : ti thể,  1 số tế bào có không bào nhỏ


	Có chứa: ti thể, không bào lớn, lục lạp chứa diệp lục giúp hấp thụ ánh sang mặt trời.

	Nhân
	Có nhân hoàn chỉnh
	Có nhân hoàn chỉnh

	Lục lạp
	Không có
	Có lục lạp


7. MÔN LỊCH SỬ 6 – TUẦN 1

BÀI 1. LỊCH SỬ LÀ GÌ

I.LỊCH SỬ VÀ MÔN LỊCH SỬ
– Quá khứ là tất cả những gì đã xảy ra trước thời điểm hiện tại.

– Lịch sử là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, được con người ghi chép lại hoặc được phản ánh qua các nguồn tư liệu.

– Môn Lịch sử, là một môn khoa học tìm hiểu về lịch sử loài người( hoạt động của con người và xã hội loài người) trong quá khứ.

II . VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ? 

- Học lịch sử để biết được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước; hiểu được ông cha ta đã phải lao động, sáng tạo, đấu tranh như thế nào để có được đất nước ngày nay. 

- Học lịch sử còn để đúc kết những bài học kinh nghiệm của quá khứ nhằm phục vụ cho hiện tại và tương lai. 

(Biết quá khứ, hiểu hiện tại, hướng tới tương lai)
8. MÔN ĐỊA LÝ 6 – TUẦN 1

TIẾT 1:     BÀI MỞ ĐẦU - TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?
I/ SỰ LÍ THÚ CỦA VIỆC HỌC MÔN ĐỊA LÍ

-Trên Trái Đất có những nơi mưa nhiều quanh năm, thảm thực vật xanh tốt, có những nơi khô nóng, vài năm không có mưa, không có loài thực vật nào có thể sinh sống

- Học môn Địa lí sẽ giúp các em lần lượt khám phá những điều lí thú trên.

II/ VAI TRÒ CỦA ĐỊA LÍ TRONG CUỘC SỐNG

- Kiến thức Địa lí giúp lí giải các hiện tượng trong cuộc sống: hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, mùa, mưa đá, mưa phùn, chênh lệch giờ giữa các nơi, năm nhuận, biến đổi khí hậu,...  

- Kiến thức Địa lí hướng dẫn cách giải quyết các vấn để trong cuộc sống: làm gì khi xảy ra động đất, núi lửa, lũ lụt, biến đổi khí hậu, sóng thần, ô nhiễm môi trường,...  

- Định hướng thái độ, ý thức sống: trách nhiệm với môi trường sống, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường tự nhiên,...

III/ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NẮM CÁC KHÁI NIỆM VÀ KĨ NÀNG ĐỊA LÍ 

-Khái niệm cơ bản của địa lí như Trái Đất, các thành phần tự nhiên của TĐ và các kĩ năng cơ bản của bộ môn như quan sát lược đồ, biểu đồ, tranh ảnh, bảng số liệu …

-> Giúp các em học tốt môn học, thông qua đó có khả năng giải thích và ứng xử phù hợp khi bắt gặp các hiện tượng thiên nhiên diễn ra trong cuộc sống

 Luyện tập.

-Sưu tầm những câu ca dao và tục ngữ về hiện tượng tự nhiên ở nước ta.
9. MÔN CÔNG NGHỆ 6 – TUẦN 1

BÀI 1.                            KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở  (T1)

*HOẠT ĐỘNG 1:  VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở: (Nội dung này chỉ đọc và không ghi vào vở)

1. Em hãy đọc toàn bộ nội dung của bài 1: Khái quát về nhà ở ( mục I SGK trang 8,9).

2. Quan sát hình 1.1 SGK trang 8 và hãy cho cô biết vì sao con người cần nhà ở?

TL: Nhà ở có vai trò rất quan trọng đối với con người. Nhờ có nhà ở mà mang đến cho con người cảm giác thân thuộc, ở đó mọi người có thể cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực, mang đến cho con người nhiều cảm giác riêng tư, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, đi ngủ, vui chơi....

(Nội dung ghi vào vở)
I. Vai trò của nhà ở: 

Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích để ở giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên xã hội và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cá nhân  hoặc hộ gia đình.
*HOẠT ĐỘNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÀ Ở (Nội dung này chỉ đọc và không ghi vào vở)

1. Em hãy đọc toàn bộ nội dung của bài 1: Khái quát về nhà ở ( mục II SGK trang 9 và 10) và các hình 1.2 – 1.3/SGK .

2. Quan sát hình 1.4, em có thể nhận biết được khu vực chức năng nào trong ngôi nhà?
Quan sát hình 1.4 em thấy:

· Hình a: Khu vực phòng khách

· Hình b: Khu vực phòng ngủ

· Hình c: Khu vực phòng bếp

· Hình d: Khu vực phòng tắm

(Nội dung ghi vào vở)
II. Đặc điểm của nhà ở:
1.Cấu tạo 
Nhà ở thường bao gồm các phần chính là móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà,  mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ 

2. Cách bố trí không gian bên trong

Nhà ở thường được phân chia thành các khu vực chức năng như khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh,..

10. MÔN GDCD 6 – TUẦN 1

Bài 1:TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ (  2tiết)

1. Truyền thống gia đình, dòng họ.
* Khái niệm 

-Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra và được giữ gìn, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra.

* Các truyền thống tốt đẹp

- Một số truyền thống gia đình, dòng họ: yêu nước, yêu thương con người, hiếu thảo, hiêú học, cần cù lao động, giữ nghề truyền thống...
2. Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.
- Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt gua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công.
 3. Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.
Chúng ta cần tự hào, trân trọng, nối tiếp và gìn giữ truyền thống tốt đẹp củagia đình, dòng họ bằng hành vi và thái độ phù hợp.

BÀI TÂP: Bài tập 1, 2,3 phần luyện tập ở trang 7,8 sách giáo khoa
11. MÔN TIN HỌC 6 – TUẦN 1

Bài 1. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
I. Kiến thức cơ bản
1. Thông tin và dữ liệu

   - Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

   - Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

  - Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin.
2. Tầm  quan trọng của thông tin
    - Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.

   -  Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả.

II. Bài tập vận dụng

Bài tập 1.  

[image: image33.png]1. Em hay ghép mdi muc & cot A véi mot muc phi hop & cot B. A
A B
1)Théngtin | a) Cac sb, van ban, hinh anh, am thanh,.
2) D liéu b) Nnmg gi dem lai hidu biét cho con nguoi vé thé gisi xung

quanh va chinh ban thén minh.

3)Vatmangtin

©) Vat chua dar lleu





Bài tập 2.  
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Em hãy xem Bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:

a. Các con số trong bảng là thông tin hay dữ liệu?

b. Phát biểu "Tháng 6, Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu" là thông tin hay dữ liệu?

c. Trả lời câu hỏi: "Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm?". Câu trả lời là thông tin hay dữ liệu?

d. Câu trả lời cho câu hỏi c) có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch không?
12. MÔN ÂM NHẠC 6 – TUẦN 1

CHỦ ĐỀ 1: TUỔI HỌC TRÒ

Tiết 1: -  Học bài hát: Con đường học trò
- Nghe nhạc: Bài hát Tháng năm học trò

I. Học hát bài: Con đường học trò

1.Học hát:

a.Hát mẫu, cảm thụ âm nhạc.

HS mở Youtobe nghe nhạc bài hát “Con đường học trò”Nhạc: Nguyễn Văn Hiên. Lời: ý thư Từ Nguyên Thạch

b. Giới thiệu tác giả.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên sinh năm 1953, quê ở Bình Định. Ông sáng tác nhiều thể loại như: Ca khúc thiếu nhi (Hổng dám đâu, Con đường học trò, Một thời để nhớ,…), các tác phẩm hợp xướng, giao hưởng ( Bài ca thống nhất, Thăng Long mùa xuân đại thắng,…). Trong đó, hợp xướng Bái ca thống nhất đã nhận được Giải thưởng Âm nhạc năm 2005 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng.

c. Tìm hiểu bái hát.

d.Khởi động giọng.

e.Dạy hát.

HS mở Youtobe nghe nhạc bài hát “Con đường học trò”Nhạc: Nguyễn Văn Hiên. Lời: ý thư Từ Nguyên Thạch và tập hát theo bài hát

2. Hát theo các hình thức:(Sgk)

3. Hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu:(Sgk)

II.Nghe nhạc bài hát: Tháng năm học trò


HS mở Youtobe nghe nhạc bài hát: “Tháng năm học trò” nhạc và lời: Nguyễn Đức Trung

III. Chuẩn bị bài mới:
Tìm hiểu cây đàn piano và trả lời các câu hỏi theo nhóm.:

- Xuất xứ cây đàn piano?

- Kể tên các bộ phận và mô tả cách tạo ra âm thanh của đàn piano.

- Sưu tầm một số tác phẩm âm nhạc được biểu diễn bằng đàn piano.
13. MÔN MỸ THUẬT 6 – TUẦN 1

BÀI 1: TRANH VẼ THEO GIAI ĐIỆU ÂM NHẠC

I.Trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc:

-HS Nghe nhạc, vận động theo giai điệu, tiết tấu của bản nhạc và di chuyến bút vòng quanh giấy.
-HS cách chấm màu và di chuyển bút vẽ theo cảm nhận về giai điệu, tiết tấu của bản nhạc

- HS quan sát, thưởng thức và chia sẻ. 

II. Cách tạo tranh từ mảng màu yêu thích :

1.Khái niệm : Vẽ tranh theo nhạc là cách thể hiện cảm xúc, giai điệu, tiết tấu của âm thanh bằng đường nét, màu sắc, nhịp điệu của các chấm, nét, màu.

2.Các bước thực hiện :

+ Sử dụng một khung giấy xác định mảng màu yêu thích trên bức tranh.

+ Cắt mảng màu đã chọn ra khỏi bức tranh lớn.

+ Vẽ thêm (chấm, nét, màu) để làm rõ hình tưởng tượng trong bức tranh.

III. Tạo bức tranh từ mảng màu có sẵn (Sgk)

HS tư duy về bức tranh mới.

IV. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ : (Sgk)

V. Tìm hiểu tranh trừu tượng của họa sĩ :

Trả lời câu hỏi trong Sgk/9

· DẶN DÒ :

HS hoàn thành bài vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc

Xem trước bài 2 : Tranh tĩnh vật màu
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